
Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

7 giờ 159

A203

A206

A207

C206

C502

C503

9 giờ 159

A203

A206

A207

C206

C502

C503

60

A203

A206

A207

SP1103
Tâm lý học đại cương (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1CXH18A

1DLH18A
103

A207

C206

C502

C503

13 giờ 183

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

15 giờ 183

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

1OTO18A2

1OTO18A3
71

A203

A206

A207

86

A207

C206

C502

C503

17 A206

142

A206

A203

A207

C206

C502

C503

10 giờ 50' 30 A203

Hai 14/01/2019

CK1218 Vật liệu học (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CCK18A2

1CDT18A

1CTM18A

OT1203
Nhập môn ngành công nghệ ô tô (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)

1OTO18A1

1OTO18A2

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
(Dành cho sinh viên khóa 43 Đại học và sinh viên các khóa học cùng khóa 43 Đại học)

Ba 15/01/2019

7 giờ

Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 24/01/2019

CB1120 Sinh học ĐC (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1BTY18A

1CSH18A

1CTP18A1

1CTP18A2

10 giờ 50'

SP1106
Cơ sở văn hóa Việt Nam (Thi trắc nghiệm 

trên máy tính)

1CXH18A

1DLH18A

9 giờ

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

10 giờ 50' 117

A207

C206

C502

C503

133

A201

A203

A206

A207

C206

56
C502

C503

15 giờ 183

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

7 giờ 159

A203

A206

A207

C206

C502

C503

9 giờ 159

A203

A206

A207

C206

C502

C503

10 giờ 50' CT1101
Những NLCB của CN Mác  Lênin (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)
1DDT18A

1TDH18A

151

A203

A206

A207

C206

C502

C503

13 giờ 155

A201

A203

A206

A207

C206

C503

96

A201

A203

A206

A207

CB1111
Vật lý ĐC A1 (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)
1CCK18A1 59

C206

C503

Tư 16/01/2019

DT1229 Kỹ thuật số (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CTT14A

1CTT18A1

1CTT18A2

15 giờ

Ba 15/01/2019

TH1201
Tin học cơ sở (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTT18A1

1CTT18A2

13 giờ

CT1101
Những NLCB của CN Mác  Lênin (Thi trắc 

nghiệm trên máy tính)

1CDT17A

1CCK17A2

1BTY18A

1KTN18A

1CSH18A

1CXH18A

1DLH18A

1OTO18A3

1DDT18A

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

NH1101 Nhiệt kỹ thuật (Thi trắc nghiệm trên giấy)

1CTP18A1

1CTP18A2

1OTO18A1

1OTO18A2

1OTO18A3

653

C102

C103

C104

C105

C404

C406

C407

C603

C606

C704

C705

C706

C802

C803

C902

C903

C904

C905

C906

165

A203

A206

A207

C206

C502

C503

9 giờ 164

A203

A206

A207

C206

C502

C503

10 giờ 50' 164

A203

A206

A207

C206

C502

C503

13 giờ 160

A201

A203

A206

A207

C206

C503

15 giờ 160

A201

A203

A206

A207

C206

C503

Sáu 18/01/2019 7 giờ 159

A201

A203

A206

A207

C206

C502

Năm

CB1111
Vật lý ĐC A1 (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTM18A

1DDT18A

1CTT18A1

1CTT18A2

1CTT14A

1CTP14A

1TDH18A

1CTP18A1

1CTP18A2

7 giờ

CB1111
Vật lý ĐC A1 (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CCK18A1

1CCK18A2

1CDT18A

1CTM18A

1KTN18A

17/01/2019

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

9 giờ 159

A201

A203

A206

A207

C206

C502

10 giờ 50' 159

A201

A203

A206

A207

C206

C502

13 giờ 159

A201

A203

A206

A207

C206

C503

15 giờ 159

A201

A203

A206

A207

C206

C503

CB1216 Hình họa - VKT

1OTO15A

1OTO16A

1OTO18A1

1OTO18A2

1OTOBKT14

A

1OTO18A3

457

C102

C103

C104

C105

C903

C904

C905

C906

C1002

C1003

C1004

C1005

SP1105 Logic học (Thi trắc nghiệm trên máy tính)
1CXH18A

1DLH18A
103

A203

A206

A207

C206

58
C502

C503

9 giờ 164

A203

A206

A207

C206

C502

C503

Hai 21/01/2019

7 giờ

CB1113
Hóa đại cương (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTM18A

1DDT18A

1CTP18A1

Sáu 18/01/2019 CB1111
Vật lý ĐC A1 (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

1CTP18A2

1OTO18A1

1OTO18A2

1OTO18A3

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

10 giờ 50' 164

A203

A206

A207

C206

C502

C503

13 giờ 186

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

15 giờ 186

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

163

A203

A206

A207

C206

C502

C503

CB1216 Hình họa - VKT

1OTO18A3

1CDT16A

1CDT18A

1CTM18A

1KTN17A

1CCK17A2

1CCK18A1

1CCK18A2

1CDT15A

456

C102

C103

C104

C105

C903

C904

C905

C906

C1002

C1003

C1004

C1005

9 giờ SP1201
Xã hội học đại cương (Thi trắc nghiệm trên 

máy tính)

1CXH18A

1DLH18A
103

A206

A207

C206

C502

7 giờ

Ba 22/01/2019

1CTP18A1

1CTP18A2

1CCK18A1

1CDT18A

1TDH18A

1BTY18A

1CSH18A

1KTN18A

Hai 21/01/2019

CB1113
Hóa đại cương (Thi trắc nghiệm trên máy 

tính)

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

10 giờ 50' 162

A203

A206

A207

C206

C502

C503

13 giờ 186

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

15 giờ 187

A201

A203

A206

A207

C206

C502

C503

7 giờ 163

A203

A206

A207

C206

C502

C503

9 giờ 163

A203

A206

A207

C206

C502

C503

10 giờ 50' 163

A203

A206

A207

C206

C502

C503

13 giờ 158

A201

A203

A206

A207

C206

C503

15 giờ 160

A201

A203

A206

A207

C206

C503

Toán CC A1 (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

Ba 22/01/2019

CB1106

Tư 23/01/2019

Toán CC A1 (Thi trắc nghiệm trên máy tính)

1CTT14A

1CTP14A

1OTO18A1

1OTO18A2

1CTP18A1

1OTO18A3

1CTP18A2

1CDT18A

1TDH18A

1CCK18A1

1CCK18A1

1CCK18A2

1BTY18A

1KTN18A

1CSH18A

1CTM18A

1DDT18A

1CTT18A1

1CTT18A2

Toán CC A1 (Thi trắc nghiệm trên máy tính)CB1106

CB1106

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.

 6



Thứ Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Mã lớp
Số lượng 

SV
Phòng thi Ghi chú

7 giờ 162

A203

A206

A207

C206

C502

C503

9 giờ 162

A203

A206

A207

C206

C502

C503

10 giờ 50' 162

A203

A206

A207

C206

C502

C503

PT. Phòng đào tạo

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 11 năm 2018

TL. HIỆU TRƯỞNG

Mai Hoàng Long

CB1106

1CCK18A1

1CCK18A2

1BTY18A

1KTN18A

1CSH18A

1CTM18A

1DDT18A

1CTT18A1

1CTT18A2

Toán CC A1 (Thi trắc nghiệm trên máy tính)Năm 24/01/2019

Ghi chú:  - Sinh viên các khóa xem Danh sách dự thi trên tài khoản cá nhân.
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